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Danh mục kê khai Sách giáo khoa, ấn phẩm, sách tham khảo, 

sách giáo viên, truyện tranh, sách thiếu nhi (tháng 9/ 2024) 
 

STT Tên sách 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

A. Sách giáo khoa 

              1. Sách giáo khoa lớp 1    

1 Toán  1/1 Bản 129  

2 Toán 1/2 Bản 129  

3 Tiếng việt  1/1 Bản 129  

4 Tiếng việt  1/2 Bản 129  

5 Tự nhiên và xã hội  1 Bản 129  

6 Đạo đức   1 Bản 129  

7 Mĩ thuật   1 Bản 129  

8 Âm nhạc   1 Bản 129  

9 Hoạt động trải nghiệm  1 Bản 129  

10 VBT Toán  1/1 Bản 129  

11 VBT Toán 1/2 Bản 129  

12 VBT Tiếng việt  1/1 Bản 129  

13 VBT Tiếng việt  1/2 Bản 129  

14 Tập viết 1/1 Bản 129  

15 Tập viết 1/2 Bản 129  

              2. Sách giáo khoa lớp 2    

1 Toán  2/1 Bản 126  

2 Toán 2/2 Bản 126  

3 Tiếng việt  2/1 Bản 126  

4 Tiếng việt  2/2 Bản 126  

5 Tự nhiên và xã hội  2 Bản 126  

6 Đạo đức   2 Bản 126  

7 Mĩ thuật   2 Bản 126  

8 Âm nhạc   2 Bản 126  

9 Hoạt động trải nghiệm  2 Bản 126  

10 VBT Toán  2/1 Bản 126  

11 VBT Toán 2/2 Bản 126  



12 VBT Tiếng việt  2/1 Bản 126  

13 VBT Tiếng việt  2/2 Bản 126  

14 Tập viết 2/1 Bản 126  

15 Tập viết 2/2 Bản 126  

              3. Sách giáo khoa lớp 3    

1 Toán  3/1 Bản 128  

2 Toán 3/2 Bản 128  

3 Tiếng việt  3/1 Bản 128  

4 Tiếng việt  3/2 Bản 128  

5 Tự nhiên và xã hội  3 Bản 128  

6 Đạo đức   3 Bản 128  

7 Mĩ thuật   3 Bản 128  

8 Âm nhạc   3 Bản 128  

9 Hoạt động trải nghiệm   3 Bản 128  

10 Tin học 3 Bản 128  

11 Công nghệ  3 Bản 128  

12 Tiếng anh  3 Bản 128  

13 VBT Toán  3/1 Bản 128  

14 VBT Toán  3/2 Bản 128  

15 VBT Tiếng việt  3/1 Bản 128  

16 VBT Tiếng việt  3/2 Bản 128  

17 Tập viết 3/1 Bản 128  

18 Tập viết 3/2 Bản 128  

              4. Sách giáo khoa lớp 4    

1 Toán  4/1 Bản 137  

2 Toán 4/2 Bản 137  

3 Tiếng việt  4/1 Bản 137  

4 Tiếng việt  4/2 Bản 137  

5 Đạo đức   4 Bản 137  

6 Mĩ thuật   4 Bản 137  

7 Âm nhạc   4 Bản 137  

8 Hoạt động trải nghiệm   4 Bản 137  

9 Tin học 4 Bản 137  

10 Công nghệ  4 Bản 137  

11 Tiếng anh  4 Bản 137  

12 Khoa học  4 Bản 137  

13 Lịch sử và địa lý  4 Bản 137  

14 VBT Toán  4/1 Bản 137  

15 VBT Toán  4/2 Bản 137  



16 VBT Tiếng việt  4/1 Bản 137  

17 VBT Tiếng việt  4/2 Bản 137  

5. Sách giáo khoa lớp 5    

1 Toán  5/1 Bản 119  

2 Toán 5/2 Bản 119  

3 Tiếng việt  5/1 Bản 119  

4 Tiếng việt  5/2 Bản 119  

5 Đạo đức   5 Bản 119  

6 Mĩ thuật   5 Bản 119  

7 Âm nhạc   5 Bản 119  

8 Hoạt động trải nghiệm   5 Bản 119  

9 Tin học 5 Bản 119  

10 Công nghệ  5 Bản 119  

11 Tiếng anh  5 Bản 119  

12 Khoa học  5 Bản 119  

13 Lịch sử và địa lý  5 Bản 119  

14 VBT Toán  5/1 Bản 119  

15 VBT Toán  5/2 Bản 119  

16 VBT Tiếng việt  5/1 Bản 119  

17 VBT Tiếng việt  5/2 Bản 119  

6. Sách giáo viên    

1 Toán  5/1 Bản 3  

2 Toán 5/2 Bản 3  

3 Tiếng việt  5/1 Bản 3  

4 Tiếng việt  5/2 Bản 3  

5 Đạo đức   5 Bản 3  

6 Mĩ thuật   5 Bản 3  

7 Âm nhạc   5 Bản 3  

8 Hoạt động trải nghiệm   5 Bản 3  

9 Tin học 5 Bản 3  

10 Công nghệ  5 Bản 3  

11 Tiếng anh  5 Bản 3  

12 Khoa học  5 Bản 3  

13 Lịch sử và địa lý  5 Bản 3  

    

B. Truyện tranh, sách thiếu nhi 

1 Bé có muốn giúp mèo - Gặp bà tiên răng  Bản 5  

2 Bé có muốn giúp mèo - Được nhận quà 

giáng sinh  

Bản 3  

3 Bé có muốn giúp mèo - Phát trứng phục sinh Bản 7  



4 Bé có muốn giúp mèo - Trở thành cô giáo Bản 7  

5 Bé có muốn giúp mèo - Kết thêm bạn mới Bản 7  

6 Khò khò khò ! Ai ngáy to thế Bản 7  

7 Ối ối ối ! Bé lợn gặp rắc rối Bản 4  

8 Tòa nhà 100 tầng Dưới lòng đất  Bản 5  

9 Tòa nhà 100 tầng Dưới biển Bản 6  

10 Tòa nhà 100 tầng Trên bầu trời Bản 5  

11 Tòa nhà 100 tầng Bản 6  

12 Gieo mầm yêu thương - Một đêm mưa tuyết Bản 7  

13 Cùng phiêu lưu bắc cực Bản 5  

14 Cùng phiêu lưu bầu trời Bản 3  

15 Cùng phiêu lưu đại ngàn Bản 2  

16 Ngủ một mình không khó Bản 6  

17 Hành trình về phía đông Bản 4  

18 Đi tìm ánh sáng Bản 2  

19 Đôi tay biết múa Bản 2  

20 Rebel girls - Những cô gái thay đổi thế giới Bản 2  

21 Những chú cá heo Bản 1  

22 Đội nhạc Bremen Bản 1  

23 Khả năng đạc biệt Bản 1  

24 Hai anh em nhà cả Sứt Bản 1  

25 Đội cận vệ rừng xanh Bản 1  

26 Mùa sau sau trổ lá Bản 1  

27 Chuyện kể về những khám.. Bản 1  

28 Chị hoa Mười giờ và … Bản 1  

29 Lời chào đi trước  Bản 1  

30 Nương lũng li Bản 1  

31 Bí mật trong cặp sách Bản 1  

32 Những sợi tóc sâu của mẹ Bản 1  

33 Một ngày ở vườn thú Bản   

34 Những chú heo Bản 1  

35 Trước mùa mưa bão Bản 1  

36 Bí ẩn ngày thiêng yên thế Bản 1  

37 Đường em đến lớp Bản 1  

38 Những người bạn đáng yêu Bản 1  

39 Chú mèo dihia Bản 1  

40 Cô gà mái nâu Bản 1  

41 Chuyện kể về sâu bướm Bản 1  

42 Một trò chơi Bản 3  



43 Hổ con BenGo Bản 1  

44 Bồ nông có hiếu Bản 2  

45 Mùa hoa Bicoc Phạ Bản 2  

46 Bộ quần áo mới của Hoàng đế Bản 1  

47 Giắc và cây đậu thần Bản 1  

48 Cừu non nhút nhát Bản 1  

49 Nhũng ca sĩ thành Brên Bản 1  

50 Dân tộc Xtêng Bản 1  

51 Kí ức xôn sao Bản 1  

52 Mây biên giới Bản 1  

53 Chuyện của bà Gấu Bản 2  

55 Mèo, Chuột và chim Sẻ Bản 1  

56 Cái bóng của Sói Bản 2  

57 Bác Trâu già và chú Sáo con Bản 2  

58 Thánh Gióng Bản 2  

59 Con đường tơ lụa Bản 1  

60 Ngày hôm qua Bản 1  

61 Tục ngư và câu đố Hmông Bản 1  

62 Mùa hoa Gáo Bản 1  

63 Nhà văn của các em Bản 1  

64 Hơi ấm mùa đông Bản 3  

65 Hội thi chim Bản 2  

66 Sơn ca trong bụi cỏ Bản 2  

67 Nữ sĩ Hoàng Thị Điểm Bản 2  

68 Đàn Vịt bơi qua sông Bản 1  

69 Li kì Xuyên Sơn Bản 1  

70 Học chữ thật là vui Bản 2  

71 Sáo đen đỏ Bản 1  

C. Sách tham khảo 

Sách khối lớp 1    

1 Bài tập trắc nghiệm toán 1 tập 2 Bản 2  

2 Ôn tập-kiểm tra, đáng giá năng lực h/s 

môn tiếng việt lớp 1 

Bản 1  

3 Luyện nói cho học sinh lớp 1 Bản 3  

4 Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học 

ở tiểu học (tài liệu dành cho g/v lớp 1) 

Bản 3  

5 Dạy lớp 1 theo chương trình tiểu học mới Bản 2  

Sách khối lớp 2    

1 207 đề và bài văn hay Bản 3  

2 Toán cơ bản và nâng cao  tập 1 Bản 5  



3 Toán cơ bản và nâng cao  tập 2 Bản 5  

4 Ôn tập-kiểm tra, đáng giá năng lực h/s 

môn tiếng việt lớp 2 

Bản 2  

5 Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học 

ở tiểu học (tài liệu dành cho g/v lớp 2) 

Bản 5  

6 TH day học,kt TV & toán ở lớp 2 Bản 6  

7 Những bài làm văn mẫu lớp 2 tập 1 Bản 8  

8 Những bài làm văn mẫu lớp 2 tập 2 Bản 9  

9 Luyện tập làm văn Bản 8  

10 Tuyển chọn 400 bài tập toán 2 Bản 4  

11 Tuyển tập các bài toán hay và khó  lớp 2 Bản 2  

12 35 đề ôn luyện và phát triển toán  lớp 2 Bản 1  

13 Toán bồi dưỡng học sinh lớp 2 Bản 4  

Sách khối lớp 3    

1 Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học 

ở tiểu học (tài liệu dành cho g/v lớp 3) 

Bản 3  

2 Luyện tập làm văn Bản 3  

3 150 bài văn hay lớp 3 Bản 3  

4 Tuyển chọn 400 bài tập toán 3 Bản 2  

5 Toán phát triển trí thông minh lớp 3 Bản 4  

6 Ôn luyện tiếng việt lớp 3 Bản 1  

7 Tuyển tập các bài toán hay và khó lớp 3 Bản 2  

8 Trò chơi thực hành tiếng việt  lớp 3  tập 1 Bản 3  

9 Học giỏi Toán 3 Bản 1  

10 54 bài toán vui lớp 3 Bản 1  

11 Tiếng việt nâng cao Bản 2  

12 Toán cơ bản và năng cao 3 tập 1 Bản 1  

13 Toán cơ bản và năng cao 3 tập 2 Bản 2  

Sách khối lớp 4    

1 Đánh giá kết quả học toán 4 tập 1 Bản 2  

2 Đánh giá kết quả học tiếng việt 4 tập 1 Bản 2  

3 Thực hành tiếng việt 4 tập 1 Bản 1  

4 Thực hành tiếng việt 4 tập 2 Bản 2  

5 Em tự luyện Toán 4  Bản 1  

6 Bài tập tự đánh giá nôm LS&ĐL 4 Bản 2  

7 Tư liệu dạy học Lịch Sử  4 Bản 2  

8 Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học 

ở tiểu học (tài liệu dành cho g/v lớp 4) 

Bản 2  

9 Tư liệu dạy học Lịch Sử  4 Bản 3  

10 Hướng dẫn tự làm BT Tiếng việt  4 tập 1 Bản 1  



11 Hướng dẫn tự làm BT Tiếng việt  4 tập 2 Bản 1  

12 BT tự đánh giá môn Khoa học  4 Bản 5  

13 Toán bồi dưỡng học sinh lớp 4 Bản 2  

14 150 bài văn hay  5 Bản 3  

15 Bồi dưỡng tiếng việt cho học sinh lớp 4 Bản 1  

16 BT trắc nghiệm và các đề kiểm tra toán 4 Bản 1  

17 Cảm thụ văn tiểu học   4 Bản 1  

18 Toán cơ bản và năng cao 4 tập 1 Bản 3  

19 Toán cơ bản và năng cao 4 tập 2 Bản 9  

20 Toán nâng cao  4 Bản 6  

21 35 đề ôn luyện và phát triển toán  4 Bản 5  

23 Hỏi và đáp về dạy học toán 4 Bản 3  

24 Luyện tập làm văn  4 Bản 6  

25 Tuyển tập các bài toán hay và khó  4 Bản 4  

26 Hỏi – đáp về dạy học tiếng việt 4 Bản 3  

 Sách khối lớp 5    

1 Hỏi – đáp về dạy học Âm nhạc  5 Bản 5  

2 Bài tập trắc nghiệm Địa lý  5 Bản 6  

3 Em tập lập trình Bản 5  

4 Tự luyện câu hỏi và BT trắc nghiêm Toán  Bản 2  

5 Toán năng cao lớp 5  tập 1 Bản 1  

6 54 bài toán vui lớp 5 Bản 5  

7 Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học 

ở tiểu học (tài liệu dành cho g/v lớp 4) 

Bản 1  

8 Thực hành tiếng việt 5  tập 1 Bản 2  

9 Thực hành tiếng việt 5  tập 2 Bản 4  

10 Hướng dẫn sử dụng TB dạy học tối thiểu Bản 1  

11 Bồi dưỡng toán cho học sinh lớp 5 Bản 2  

12 Hỏi – đáp về dạy học tiếng việt 5 Bản 1  

13 Bài tập trắc nghiệm toán   5  tập 2 Bản 1  

14 35 đề ôn luyện và phát triển toán  5 Bản 1  

15 Đánh giá kết quả học toán 5 tập 1 Bản 4  

16 Đánh giá kết quả học toán 5 tập 2 Bản 5  

17 Học giỏi Toán 5 Bản 1  

18 Một số dạng toán cơ bản lớp 5 Bản 5  

19 Luyện Từ và câu 5  Bản 1  

20 Hỏi – đáp về dạy học Toán 5 Bản 2  

 



D. SACH ilruArvAsAlEHO CHI MINH
1 Gi6o trinh phSp 1u0t BAn 1

2 Gi6o trinh chinh tri BAn 1

J VO v6i qu6 Bdc Bin 1

4 KC chuyQn B6c HO tQp 3 Bin 1

B. cAc LoA.I sAcn rHAM
T
KTIAO KTIAC

1 Hu6ng d6n gi5o vi6n vA tdng cubng titing
viQt

Bin 7

2 Hu6ng d6n thitiu nhi dqc s6ch trong thu
viQn

B6n 2

^|J SO tay hgc tQp ng6n ngt B6n 2

4 D4y hqc bing ti{lng viQt cho hgc sinh d6n
tdc

Bin 1

5 Tdi LiQu hu6rng d6n gi6o vi6n vC tdng
t ,.x

cucrng tleng vlet
Bin 1

6 Tdi lieu nh6n vi6n h5 trg gi6o vi6n BAn 1

7 Hgc khoa hgc qua c6c trd choi BAn 1

8 56 tay ki6n thirc khoa hqc & ti6u hgc BAn 1

9 Phuong ph6p dpy hqc phu hgp ddi tugng
Hgc sinh d6n tQc ft ngudi c6p tii5u hgc

BAn 1

Ngudi lfp HiQu tru&ng

w%e
Mai Thi Phugng

Wr-


